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DIEM TIN

Philippines canh béo gia
gao ban lé c6 thé tang
lén 62 PHP/kg (1,01
USD/kg) vao thdi diém vu
thu hoach thang 09/2026;

Thai Lan trién khai géi hé
tro' nganh [da gao véi muc
tiéu giam chi phi, nang
nang suat tu 2,544

tan/ha va thuc day xuat 2 ~ -
khdu hon 7 triéu tan THI TRUONG THE GIOIl

trong nam 2026;

Dién bién gia gao 5% tadm qudcté
e Malaysia cho biét lugng

gao duw trir hién dat i
300.000 tan, gép phan 420
bdo ddm 6n dinh nguén a0
cung trong nudc trong g
ngan han; g 480
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e Nhat Ban du kién mua lai " e ————
téi da 150.000 tan gao
trong nam 2026 tur lugng 20 > & P
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trudng vao nam 2025.
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 27/04/2025 - 01/05/2026, gia gao 5% tam cla Thai Lan va Viét Nam tang, trong

khi An D6 gidm so vdi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam clia Thai Lan dat 395 USD/tan, tang 2 USD/tan so vdi tuan trudc, do nhu
cau quéc té dang & muc thap, vdi cac don ddt hang chd yéu dén tir cac thi trudng chau A;

* Gia gao dod 5% tam ctia An D6 dat 341 USD/tan, gidm 7USD/tan so véi tuan trudc, nguyén
nhan dén tir viéc nhu cau & mdrc thap va dong Rupee (INR) yéu; [1]

e Gid gao 5% tam cla Viét Nam dat 393 USD/tan, tang 16 USD/tan so vdi tuan trudc, do chi
phi dau vao tang cao va trién vong nhu cau tlr Philippines. [2]

Philippines

Philippines cadnh bdo gia gao ban 1é c6 thé
tang 1én 62 PHP/kg (1,01 USD/kg) vao thai
diém thu hoach thang 09/2026 néu néng
dan tiép tuc phu thudc vao dau vao truyén
thong ma khong chuyén sang cac giai
phap thay thé dang dugc B Nong nghiép
nudc nay khuyén khich. Theo B trudng
Francisco Tiu Laurel Jr., 4p luc tang gid chu
yéu dén tir khiing hoang dau mo toan cau
va chi phi vat tu ndng nghiép leo thang,
dac biét la phan uré. Gia gao binh quan tai
Philippines hién da tang tUr khoang 42
PHP/kg (0,68 USD/kg) 1&n 50 PHP/kg (0,81
USD/kg), trong khi gia uré tang tir khoang
1.600 PHP/bao (26,1 USD/bao) |én tdi
3.000 PHP/bao (49,0 USD/bao). biéu nay
cho thdy chi phi san xuat tai Philippines
dang chiu surc ép I&n hon rd rét.

D€ han ché cu s6c gia d6i véi ngudi tiéu
dung, B6 NOng nghiép Philippines dang
chuan bi mot s6 bién phap can thiép trudc
vu thu hoach tdgi. Trong d6, co quan nay
nghién ciru phuong an phdi tron gao nhap
khau vai gao san xudt trong nudc dé ha
mat bang gia, dong thdi xem xét giadi phap
phéi tron gao v&i ngd nham tao ra lya
chon luong thuc cé gid phai chang hon
cho ho gia dinh. Cac bién phdp nay déu
hudng téi muc tiéu 6n dinh ngudn cung va
giam bdt ap luc gia trong nhitng thang tir
nay dén 09/2026, khi thi truong ndi dia cé
thé d6i mat thém sirc ép tr chi phi dau
VAo cao va ngudn cung bi that chat. [3]

& ISPAE AGRE™

Thai Lan

Théi Lan dang trién khai mét géi giai phap
hé trg néng dan trong Ida, tap trung vao
giam chi phi san xuat, tang nang suat va
m& rong dau ra thi truong. B6 Thuong mai
Thai Lan cho biét sé ap dung cach tiép can
doéng bd tur san xuat, ché bién dén tiéu thy,
déng thai thac day co ché thu mua theo
tin hiéu thj truong dé hap thu lugng cung
du thira va 6n dinh gia trong thoi diém thu
hoach rd. Nudc nay cling sé xay dung hé
théng di liéu gao theo thoi gian thuc dé
theo d&i cung - cau ndi dia, qua dé ho trg
|ap ké hoach san xuat va ban hang sat hon
v@i nhu cau thij truong.

O khau san xuat, Thai Lan d&t trong tam
vao cai thién giéng, quan ly dat va phan
bén, tang hé trg k§ thudt dé nang nang
suat va giam chi phi cho néng dan. Hién
nang suat lia binh quan cdia nudc nay chi
dat khodng 400-700 kg/rai (2,5-4,4 tan/ha),
thap hon dang ké so v&i mirc 1.500 kg/rai
(9,4 tdn/ha) & moét s6 nudc canh tranh.
Song song do, Chinh phu da phé duyét
hon 200 du &n cong dong hé trg may xay
xat, mdy sdy, dong goi va xay dung thuong
hiéu nham tang gid tri gia tang cho hat
gao. Thai Lan cling dat muc tiéu xuat khau
hon 7 triéu tdn gao trong nam 2026 va
trién khai chuong trinh gidm gia phan bon
toi da 300 THB/bao (9,3 USD/bao). [4]

Heé thong thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Malaysia

Malaysia cho biét nguén cung gao hién
van 6n dinh, véi lugng du trir gao da dat
300.000 tan, qua do6 tao du dia Ung phdé
trudc rdi ro chi phi dau vao tang trong
thoi gian tdi. B6 trudng Nong nghiép va
An ninh luong thuc Mohamad Sabu cho
biét Chinh pht dang theo doi sat nguy co
gia phan bén va nhién liéu leo thang trong
béi canh khing hoang ngudn cung toan
cau chua ha nhiét. Theo danh gid cua
Malaysia, tac déng ré hon clda dot bién
déng nay c6 thé xuat hién trong vong 3-6
thang td&i, khi chi phi san xudt nong
nghiép ti€p tuc tang va gay surc ép I1én mat
bang gia luong thuc, trong dé cé gao.

DPé han ché rdi ro vé an ninh luong thuc,
Malaysia dang trién khai dong thoi nhiéu
gidi phap danh riéng cho nganh lda gao,
gém tang quy mo du trlr, m& rong dién
tich trong lta va cai thién hé théng thuy
lgi. Chinh phd nudc nay ciing tiép tuc ho
trg va khuyén khich néng dan duy tri san
xudt nham bdo ddm nguodn cung trong
nudc khdng bi gian doan. Du chua ghi
nhan bién déng I6n & thai diém hién tai,
Malaysia van phat tin hiéu than trong khi
cho rang gia luong thuc c6 thé tang nhe
trong cac thang tdgi. Cach tiép can nay cho
thdy nudc nay dang uu tién cdng cé
nguon cung gao trong nudc tur sém, thay
vi chd dén khi ap luc gid va chi phi dau
vao tac ddng manh haon |én thj truong. [5]

& ISPAE AGREY

Nhat Ban

Nhat Ban du kién mua lai t6i da 150.000
tan gao trong nam 2026 tu lugng 590.000
tan gao dy trir da dugc dua ra thj truong
trong nam 2025, sau khi nudc nay trdi qua
tinh trang thi€u hut nguén cung trén
pham vi toan quéc. Theo B Nong nghiép,
Lam nghiép va Thuiy san Nhat Ban, lugng
ton kho gao cla khu vuc tu nhan vao cubi
01/2027 dugc dy bao sé vugt dang ké
ngudng chuan 2 triéu tdn do Chinh phu
dat ra. Trén co s& do6, co quan nay cho
rang viéc mua lai mot phan lugng gao da
xuat kho sé khong gay xdo trén 1&n doi vdi
nguon cung thi truong, du quyét dinh cubi
clng van sé& dugc can nhac dua trén dién
bién cung - cau thyrc té.

Ké hoach nay cling nham ting budc khoi
phuc quy mé du trir gao quoc gia, khi du
tr& hién chi con 320.000 tan, thap hon
nhiéu so véi mic phu hgp khoang 1 triéu
tan. Do co ché du trir nay vén dugc thiét
ké dé ing phé véi thién tai va mat mua,
viéc mua bu dugc xem la can thiét tir géc
dd an ninh luong thuc. Ngoai ra, Nhat Ban
cling da noi lai hoat déng mua gao du trir
tr ngudi san xuat tur thang 04/2026 véi
khoéi lugng 210.000 tan, lan dau tién sau
khodng 2 nam. Tuy nhién, qua trinh nay
can dugc thuc hién than trong, bédi néu
lugng gao luu théng trén thi truong giam
qua muc, gia gao co thé tang trd lai. [6]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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= THI TRUONG TRONG NU'GC
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o D& xudt ctia B6 Tai chinh v Dién bién gia la trung binh tai DBSCL

8,200
badi boé giay ,phép kinh .
doanh xudt khau gao dang 7.800
tao ra tranh luan gitta yéu 7,600
cau m& rong canh tranh va g 7400
nhu cau gitr 8n dinh, chat g 720 '
lrong cho nganh hang lda ;;s
gao; 5500
6,400
-Thé’nhpl"lé(CﬁnThO’dé 6Im0@@6¢$@6@@@,@@¢@,@e
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Hé - Thu nam 2026, dat 25%
ké hoach, doéng thoi tap
trung gieo sa theo lich dé Ngudn: AGREINFOS téng hap
tranh sau bénh;

—JasMing  ss|R50404 e OMBETE

e Tinh Ha Tinh dang thu

hoach hon 59.000 ha laa Dién bién gla gao trong nuoc
Xuan 2026, nang suat binh Trong tuan tlr ngay 27/04/2026 - 01/05/2026, gia lGa
U e e B e khé Jasmine va OM6976 khong ddi, trong khi

IR50404 tang so vdi tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat mdc 7.150 VNB/kg, khong déi so véi
tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat 6.540 VNb/kg, tang 20 VNbB/kg so Vi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
PBSCL dat 6.800 VNB/kg, khéng d6i so véi tuan
trudce. [1]

e Dak Lak dang thu hoach vu
bong - Xuan 2025/26 Vi
hon 26.400 ha lda nudc,
nang suat binh quan khoang
80 ta/ha, tang 10-15% so v4i
vu trudc.

R I S p AE < Hé théng thong tin thj truong cho
AGRE \L/INFUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Chinh sach xuat khau gao
Chinh sach quan ly xuat khau gao cda Viét
Nam dang dugc xem xét diéu chinh theo
hudéng théng thoang hon, sau khi BS Tai
chinh 18y y kién vé dé xudat bai bo gidy
phép kinh doanh xuat khdu gao trong qua
trinh sra d6i cac quy dinh hién hanh. bé
xuat nay lap tdrc tao ra nhiéu y kién khac
nhau trong cong doéng doanh nghiép.
Nhém doanh nghiép chua truc ti€p xuat
khau cho rang day 1a co hoi dé ma rong
canh tranh, giam tap trung dau maéi thu
mua va tao thém dau ra cho néng dan. Vi
cac dong gao chat lugng cao nhu ST25,
nhiéu y kién cho rang doanh nghiép
khéng nhat thiét phai c6 quy md kho bai,
may moc qua I6n, mién 1a dap Ung dugc
yéu cau vé chat lugng, an toan thuc pham
va truy xuat nguon goc.

O chiéu nguac lai, cac doanh nghiép dang
truc ti€p xuat khau lai cho rang can can
nhac than trong, vi cac diéu kién hién
hanh con gan véi yéu cau 6n dinh nganh
hang, bdo dam chat lugng gao xuat khau
va hd trg an ninh luong thuc. Viéc bo hoan
toan gidy phép cé thé gilp thi trudng
théng thoang hon, nhung cling doi hoi co
ché& quan ly thay thé du chat dé kiém soat
chat lugng va han ché rdi ro trong thu
mua, ché& bién va xudt khau. Tranh luan
nay cho thdy nganh gao dang phai tim
diém can bang gitta md réng canh tranh
va gitr 6n dinh cho mét nganh hang chién
lugc. [2]

@ ISPAE scke s

Can Tho

Thanh phé Can Tho dang ddy nhanh tién
dd xudng giéng lua He - Thu 2026 theo
khung thai vu khuyén céo, trong béi canh
san xuat dau vu chiu suc ép tlr nang néng
va nguy cd thiéu nudc. Sau khi két thuc
dot xuéng giéng dau tién, néng dan trén
dia ban thanh ph6 da gieo sa dugc 68.498
ha, tuong duong 25% ké hoach; trong do
c6 52.744 ha dang & giai doan ma va
15.754 ha & giai doan dé nhanh. Cac giéng
cht luc ti€ép tuc dugc st dung la ST24,
ST25, RVT, Bai Thom 8, OM18... Nganh
néng nghiép khuyén cdo ndéng dan tap
trung xuéng gidng dot 2 tu 29/04 dén
05/05 va dgt 3 tur 24/05 dén 30/05, dong
thoi bao dam khodng cach gitra hai vu it
nhat 3 tuan dé gidm ap luc sdu bénh.

Cung v&i yéu cau gieo sa dung lich, Can
Tho cling dat trong tam vao quan ly nudc
va kiém sodat dich hai ngay tir dau vu. Co
quan chuyén mén luu y chi xudng giong
tai nhirng vung c6 dd ngudén nudc trén
kénh, rach néi dong; dong thoi dp dung
tudi ngap - kho xen k&, gia c6 bd bao dé
tich trlr nudc va uu tién cac gidng ngan
ngay, chiu mdn, thich nghi tét véi diéu kién
han - man. Trén dong ruéng, mot sé doi
tugng dich hai nhu chudt, ray nau, bo tri
va bénh dao 6n |4 d3 xuat hién trén cac tra
[Ga Hé - Thu giai doan sém. Vi vay, néng
dan dugc khuyén cdo tham dong thudng
xuyén, theo d&i sat mat s6 sau bénh. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Ha Tinh

Tinh Ha Tinh dang budc vao cao diém thu
hoach lda Xuan 2026 trong diéu kién thoi
ti€t nhin chung thuan lgi, tao nén tang cho
mo&t vu mua kha tich cuc vé nang suat va
san lugng. Hién toan tinh dang san xuat
hon 59.000 ha Ida vu Xuan; nhd cham séc
ddng quy trinh, lGa sinh trudng tét, nang
suat binh quan udéc dat khoang 60-61
ta/ha, tuong duong muic cla vu xuan
2025. Tai nhiéu dia phuong, khong khi thu
hoach dién ra khan truong ngay trong dip
nghi 1& 30/4-1/5. & xa Gia Hanh, trén canh
dong hon 30 ha, néng dan tranh thd huy
déng may gat dé thu hoach nhanh; riéng
xa Tung Léc du kién dat nang suat trén 65-
66 ta/ha. Tai xa ban Hai, dién tich gieo cdy
hon 480 ha, nang suat binh quan dat 51,6
ta/ha, tong san lugng udc hon 2.500 tan.

M6t diém dang chd y cda vu Xuan nam
nay tai Ha Tinh la hiéu qua cda qua trinh
tap trung, tich tu ruéng dat va co gidi hoa
san xuat. Dén nay, dién tich hoan thanh
chuyén déi, tap trung, tich tu rudng dat
toan tinh da dat hon 14.100 ha tai 49/69
xa/phudng. Viéc nay da gitp nong dan day
nhanh tién dé thu hoach, gidm that thoat
va nang hiéu qua té chlc san xuat. Bén
canh dé, tinh cling tiép tuc day manh cac
moé hinh canh tac cai tién, qua dé gop
phan nang chat lugng san xuét lda va tao
nén tang cho hudng phat trién bén virng
hon trong cac vu tiép theo. [4]

@ ISPAE scic s

bak Lak

Khu vuc phia Poéng tinh Ddk Lak dang
buéc vao cao diém thu hoach IGa vu Bong
- Xuan 2025/26 vdi két qua kha tich cuc vé
nang suat, cho thay san xuat da phuc hoi
tot sau thién tai. Hgp tac xa Dich vu nong
nghiép tong hgp Hoa Xuan Tay 1 hién san
xudt trén dién tich 310 ha, da thu hoach
khodng 150 ha véi nang suat dat hon 72
ta’ha, cao hon vu trudc tir 8-10 ta’ha. O
dia ban phudng Pha Yén, vu Bong - Xuan
nam nay gieo sa trén hon 1.460 ha; sau
thién tai, dia phuong da phan bo 75 tan
lta giéng ho trg ngudi dan khéi phuc san
xuat, nhg dé phan Ién dién tich hién da
chin vang va san sang cho thu hoach.

O quy md 16n hon, vu Boéng - Xuan
2025/26 tai khu vuc phia bong Dak Lak cé
hon 26.400 ha Ita nué. Bén nay, dién tich
da thu hoach dat hon 1.000 ha va du kién
sé budc vao thu hoach ré trong khoang 2
tuan tdi. Nang suat binh quan toan vung
dat khoang 80 ta’ha, cao hon vu Bong -
Xuan 2024/25 tlr 10-15%. D€ bao dam tiéu
thu va tién do thu hoach, UBND tinh yéu
cau cac doanh nghiép va hgp tac xa té
chrc thu mua kip thoi; dong thdi tang
cudng ki€ém tra, gidm sat dé han ché tinh
trang ép gia hoac canh tranh khoéng lanh
manh trong mua thu hoach. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://economictimes.indiatimes.com/small-
biz/trade/exports/insights/asia-rice-muted-
demand-weak-rupee-push-india-prices-
lower/articleshow/130710993.cms?from=mdr

[2]:https://viethambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-
304-vuot-thai-lan-gia-gao-xuat-khau-viet-nam-
tang-len-muc-cao-nhat-trong-khu-vuc-
202643015565576.htm

[3]:https://www.chinimandi.com/philippines-
rice-prices-may-hit-%E2%82%B162-per-kg-by-
september-harvest-da-warns/

[4]:https://www.bangkokpost.com/thailand/gene
ral/3244395/govt-unveils-plan-to-support-rice-
farmers

[5]:https://www.malaymail.com/news/malaysia/
2026/04/29/mohamad-sabu-says-rice-stockpile-
hits-300000-tonnes-as-malaysia-braces-for-
rising-feed-and-fuel-costs/218051

[6]:https://mainichi.jp/english/articles/20260501/
p2a/00m/0bu/012000c#:~:text=TOKY0%20%2D
%2D%20)apan's%20agriculture%20ministry,in%
202025%20following%20nationwide%20shortag
es.

@ ISPAE AGRE

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL
[2]:https://tuoitre.vn/noi-xuat-khau-gao-doanh-
nghiep-chua-xuat-khau-khen-noi-dang-xuat-khau-

noi-can-can-nhac-20260503143854575.htm

[31:https://baocantho.com.vn/tang-toc-xuong-
giong-lua-he-thu-a203490.html

[4]:https://baohatinh.vn/nong-dan-ron-rang-thu-
hoach-lua-xuan-trong-niem-vui-thang-loi-

post309911.html

[5]:https://baodaklak.vn/kinh-te/202604/lua-duoc-
mua-nong-dan-phan-khoi-249599d/

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho 7000 0
Laa Jasmine
(kho)
bong Thap (Tién Giang ci) 7300 0
Can Tho 6600 0
Laa IR50404 " A ~
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 6700 +200
bong Thap (Tién Giang cii) 6800 +100
Can Tho (Hau Giang cii) 7300 +100
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 6400 0
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6700 -100
K . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 27/04/2025 - 01/05/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam tăng, trong khi Ấn Độ giảm so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 395 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước, do nhu cầu quốc tế đang ở mức thấp, với các đơn đặt hàng chủ yếu đến từ các thị trường châu Á;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 341 USD/tấn, giảm 7USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân đến từ việc nhu cầu ở mức thấp và đồng Rupee (INR) yếu; [1]
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 393 USD/tấn, tăng 16 USD/tấn so với tuần trước, do chi phí đầu vào tăng cao và triển vọng nhu cầu từ Philippines. [2]

	Philippines
	Philippines cảnh báo giá gạo bán lẻ có thể tăng lên 62 PHP/kg (1,01 USD/kg) vào thời điểm thu hoạch tháng 09/2026 nếu nông dân tiếp tục phụ thuộc vào đầu vào truyền thống mà không chuyển sang các giải pháp thay thế đang được Bộ Nông nghiệp nước này khuyến khích. Theo Bộ trưởng  Francisco Tiu Laurel Jr., áp lực tăng giá chủ yếu đến từ khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu và chi phí vật tư nông nghiệp leo thang, đặc biệt là phân urê. Giá gạo bình quân tại Philippines hiện đã tăng từ khoảng 42 PHP/kg (0,68 USD/kg) lên 50 PHP/kg (0,81 USD/kg), trong khi giá urê tăng từ khoảng 1.600 PHP/bao (26,1 USD/bao) lên tới 3.000 PHP/bao (49,0 USD/bao). Điều này cho thấy chi phí sản xuất tại Philippines đang chịu sức ép lớn hơn rõ rệt.
	Để hạn chế cú sốc giá đối với người tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp Philippines đang chuẩn bị một số biện pháp can thiệp trước vụ thu hoạch tới. Trong đó, cơ quan này nghiên cứu phương án phối trộn gạo nhập khẩu với gạo sản xuất trong nước để hạ mặt bằng giá, đồng thời xem xét giải pháp phối trộn gạo với ngô nhằm tạo ra lựa chọn lương thực có giá phải chăng hơn cho hộ gia đình. Các biện pháp này đều hướng tới mục tiêu ổn định nguồn cung và giảm bớt áp lực giá trong những tháng từ nay đến 09/2026, khi thị trường nội địa có thể đối mặt thêm sức ép từ chi phí đầu vào cao và nguồn cung bị thắt chặt. [3]

	Thái Lan
	Thái Lan đang triển khai một gói giải pháp hỗ trợ nông dân trồng lúa, tập trung vào giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và mở rộng đầu ra thị trường. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết sẽ áp dụng cách tiếp cận đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, đồng thời thúc đẩy cơ chế thu mua theo tín hiệu thị trường để hấp thụ lượng cung dư thừa và ổn định giá trong thời điểm thu hoạch rộ. Nước này cũng sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu gạo theo thời gian thực để theo dõi cung - cầu nội địa, qua đó hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất và bán hàng sát hơn với nhu cầu thị trường.
	Ở khâu sản xuất, Thái Lan đặt trọng tâm vào cải thiện giống, quản lý đất và phân bón, tăng hỗ trợ kỹ thuật để nâng năng suất và giảm chi phí cho nông dân. Hiện năng suất lúa bình quân của nước này chỉ đạt khoảng 400-700 kg/rai (2,5-4,4 tấn/ha), thấp hơn đáng kể so với mức 1.500 kg/rai (9,4 tấn/ha) ở một số nước cạnh tranh. Song song đó, Chính phủ đã phê duyệt hơn 200 dự án cộng đồng hỗ trợ máy xay xát, máy sấy, đóng gói và xây dựng thương hiệu nhằm tăng giá trị gia tăng cho hạt gạo. Thái Lan cũng đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo trong năm 2026 và triển khai chương trình giảm giá phân bón tối đa 300 THB/bao (9,3 USD/bao). [4]
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	Malaysia
	Malaysia cho biết nguồn cung gạo hiện vẫn ổn định, với lượng dự trữ gạo đã đạt 300.000 tấn, qua đó tạo dư địa ứng phó trước rủi ro chi phí đầu vào tăng trong thời gian tới. Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Mohamad Sabu cho biết Chính phủ đang theo dõi sát nguy cơ giá phân bón và nhiên liệu leo thang trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung toàn cầu chưa hạ nhiệt. Theo đánh giá của Malaysia, tác động rõ hơn của đợt biến động này có thể xuất hiện trong vòng 3-6 tháng tới, khi chi phí sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng và gây sức ép lên mặt bằng giá lương thực, trong đó có gạo.
	Để hạn chế rủi ro về an ninh lương thực, Malaysia đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp dành riêng cho ngành lúa gạo, gồm tăng quy mô dự trữ, mở rộng diện tích trồng lúa và cải thiện hệ thống thủy lợi. Chính phủ nước này cũng tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích nông dân duy trì sản xuất nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước không bị gián đoạn. Dù chưa ghi nhận biến động lớn ở thời điểm hiện tại, Malaysia vẫn phát tín hiệu thận trọng khi cho rằng giá lương thực có thể tăng nhẹ trong các tháng tới. Cách tiếp cận này cho thấy nước này đang ưu tiên củng cố nguồn cung gạo trong nước từ sớm, thay vì chờ đến khi áp lực giá và chi phí đầu vào tác động mạnh hơn lên thị trường. [5]

	Nhật Bản
	Nhật Bản dự kiến mua lại tối đa 150.000 tấn gạo trong năm 2026 từ lượng 590.000 tấn gạo dự trữ đã được đưa ra thị trường  trong năm 2025, sau khi nước này trải qua tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn quốc. Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, lượng tồn kho gạo của khu vực tư nhân vào cuối 01/2027 được dự báo sẽ vượt đáng kể ngưỡng chuẩn 2 triệu tấn do Chính phủ đặt ra. Trên cơ sở đó, cơ quan này cho rằng việc mua lại một phần lượng gạo đã xuất kho sẽ không gây xáo trộn lớn đối với nguồn cung thị trường, dù quyết định cuối cùng vẫn sẽ được cân nhắc dựa trên diễn biến cung - cầu thực tế.
	Kế hoạch này cũng nhằm từng bước khôi phục quy mô dự trữ gạo quốc gia, khi dự trữ hiện chỉ còn 320.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức phù hợp khoảng 1 triệu tấn. Do cơ chế dự trữ này vốn được thiết kế để ứng phó với thiên tai và mất mùa, việc mua bù được xem là cần thiết từ góc độ an ninh lương thực. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã nối lại hoạt động mua gạo dự trữ từ người sản xuất từ tháng 04/2026 với khối lượng 210.000 tấn, lần đầu tiên sau khoảng 2 năm. Tuy nhiên, quá trình này cần được thực hiện thận trọng, bởi nếu lượng gạo lưu thông trên thị trường giảm quá mức, giá gạo có thể tăng trở lại. [6]
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	ĐIỂM TIN
	Đề xuất của Bộ Tài chính về bãi bỏ giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo đang tạo ra tranh luận giữa yêu cầu mở rộng cạnh tranh và nhu cầu giữ ổn định, chất lượng cho ngành hàng lúa gạo;
	Thành phố Cần Thơ đã xuống giống 68.498 ha lúa Hè - Thu năm 2026, đạt 25% kế hoạch, đồng thời tập trung gieo sạ theo lịch để tránh sâu bệnh;
	Tỉnh Hà Tĩnh đang thu hoạch hơn 59.000 ha lúa Xuân 2026, năng suất bình quân ước 60-61 tạ/ha;
	Đắk Lắk đang thu hoạch vụ Đông - Xuân 2025/26 với hơn 26.400 ha lúa nước, năng suất bình quân khoảng 80 tạ/ha, tăng 10-15% so với vụ trước.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 27/04/2026 - 01/05/2026, giá lúa khô Jasmine và OM6976 không đổi, trong khi  IR50404 tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.150 VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.540 VNĐ/kg, tăng 20 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.800 VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1]


	04/05/2026 |Báo cáo số 17/2026

	BÁO CÁO TUẦN
	Chính sách xuất khẩu gạo
	Chính sách quản lý xuất khẩu gạo của Việt Nam đang được xem xét điều chỉnh theo hướng thông thoáng hơn, sau khi Bộ Tài chính lấy ý kiến về đề xuất bãi bỏ giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo trong quá trình sửa đổi các quy định hiện hành. Đề xuất này lập tức tạo ra nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Nhóm doanh nghiệp chưa trực tiếp xuất khẩu cho rằng đây là cơ hội để mở rộng cạnh tranh, giảm tập trung đầu mối thu mua và tạo thêm đầu ra cho nông dân. Với các dòng gạo chất lượng cao như ST25, nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp không nhất thiết phải có quy mô kho bãi, máy móc quá lớn, miễn là đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
	Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đang trực tiếp xuất khẩu lại cho rằng cần cân nhắc thận trọng, vì các điều kiện hiện hành còn gắn với yêu cầu ổn định ngành hàng, bảo đảm chất lượng gạo xuất khẩu và hỗ trợ an ninh lương thực. Việc bỏ hoàn toàn giấy phép có thể giúp thị trường thông thoáng hơn, nhưng cũng đòi hỏi cơ chế quản lý thay thế đủ chặt để kiểm soát chất lượng và hạn chế rủi ro trong thu mua, chế biến và xuất khẩu. Tranh luận này cho thấy ngành gạo đang phải tìm điểm cân bằng giữa mở rộng cạnh tranh và giữ ổn định cho một ngành hàng chiến lược. [2]

	Cần Thơ
	Thành phố Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa Hè - Thu 2026 theo khung thời vụ khuyến cáo, trong bối cảnh sản xuất đầu vụ chịu sức ép từ nắng nóng và nguy cơ thiếu nước. Sau khi kết thúc đợt xuống giống đầu tiên, nông dân trên địa bàn thành phố đã gieo sạ được 68.498 ha, tương đương 25% kế hoạch; trong đó có 52.744 ha đang ở giai đoạn mạ và 15.754 ha ở giai đoạn đẻ nhánh. Các giống chủ lực tiếp tục được sử dụng là ST24, ST25, RVT, Đài Thơm 8, OM18… Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tập trung xuống giống đợt 2 từ 29/04 đến 05/05 và đợt 3 từ 24/05 đến 30/05, đồng thời bảo đảm khoảng cách giữa hai vụ ít nhất 3 tuần để giảm áp lực sâu bệnh.
	Cùng với yêu cầu gieo sạ đúng lịch, Cần Thơ cũng đặt trọng tâm vào quản lý nước và kiểm soát dịch hại ngay từ đầu vụ. Cơ quan chuyên môn lưu ý chỉ xuống giống tại những vùng có đủ nguồn nước trên kênh, rạch nội đồng; đồng thời áp dụng tưới ngập - khô xen kẽ, gia cố bờ bao để tích trữ nước và ưu tiên các giống ngắn ngày, chịu mặn, thích nghi tốt với điều kiện hạn - mặn. Trên đồng ruộng, một số đối tượng dịch hại như chuột, rầy nâu, bọ trĩ và bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện trên các trà lúa Hè - Thu giai đoạn sớm. Vì vậy, nông dân được khuyến cáo thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát mật số sâu bệnh. [3]
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	Hà Tĩnh
	Tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa Xuân 2026 trong điều kiện thời tiết nhìn chung thuận lợi, tạo nền tảng cho một vụ mùa khá tích cực về năng suất và sản lượng. Hiện toàn tỉnh đang sản xuất hơn 59.000 ha lúa vụ Xuân; nhờ chăm sóc đúng quy trình, lúa sinh trưởng tốt, năng suất bình quân ước đạt khoảng 60-61 tạ/ha, tương đương mức của vụ xuân 2025. Tại nhiều địa phương, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ở xã Gia Hanh, trên cánh đồng hơn 30 ha, nông dân tranh thủ huy động máy gặt để thu hoạch nhanh; riêng xã Tùng Lộc dự kiến đạt năng suất trên 65-66 tạ/ha. Tại xã Đan Hải, diện tích gieo cấy hơn 480 ha, năng suất bình quân đạt 51,6 tạ/ha, tổng sản lượng ước hơn 2.500 tấn.
	Một điểm đáng chú ý của vụ Xuân năm nay tại Hà Tĩnh là hiệu quả của quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất và cơ giới hóa sản xuất. Đến nay, diện tích hoàn thành chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất toàn tỉnh đã đạt hơn 14.100 ha tại 49/69 xã/phường. Việc này đã giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giảm thất thoát và nâng hiệu quả tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh các mô hình canh tác cải tiến, qua đó góp phần nâng chất lượng sản xuất lúa và tạo nền tảng cho hướng phát triển bền vững hơn trong các vụ tiếp theo. [4]

	Đắk Lắk
	Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân 2025/26 với kết quả khá tích cực về năng suất, cho thấy sản xuất đã phục hồi tốt sau thiên tai. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 hiện sản xuất trên diện tích 310 ha, đã thu hoạch khoảng 150 ha với năng suất đạt hơn 72 tạ/ha, cao hơn vụ trước từ 8-10 tạ/ha. Ở địa bàn phường Phú Yên, vụ Đông - Xuân năm nay gieo sạ trên hơn 1.460 ha; sau thiên tai, địa phương đã phân bổ 75 tấn lúa giống hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, nhờ đó phần lớn diện tích hiện đã chín vàng và sẵn sàng cho thu hoạch.
	Ở quy mô lớn hơn, vụ Đông - Xuân 2025/26 tại khu vực phía Đông Đắk Lắk có hơn 26.400 ha lúa nướ. Đến nay, diện tích đã thu hoạch đạt hơn 1.000 ha và dự kiến sẽ bước vào thu hoạch rộ trong khoảng 2 tuần tới. Năng suất bình quân toàn vùng đạt khoảng 80 tạ/ha, cao hơn vụ Đông - Xuân 2024/25 từ 10-15%. Để bảo đảm tiêu thụ và tiến độ thu hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp và hợp tác xã tổ chức thu mua kịp thời; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế tình trạng ép giá hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong mùa thu hoạch. [5]
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	7000
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7300
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6600
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	6700
	+200
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	6800
	+100
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7300
	+100
	Đồng Tháp
	6400
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6700
	-100


